
1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Cơ sở điều trị II Nam Am (Thuộc Bệnh viện đa khoa Vĩnh Bảo)

2. Địa chỉ (Theo GPHĐ): Thị Tứ Nam Am, xã Tam Cường, huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng

3. Địa chỉ hiện tại: Thôn Nam Am 2, xã Vĩnh Am, thành phố Hải Phòng

4. Thời gian làm việc hàng ngày của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: 24/24h Từ thứ 2 đến Chủ nhật

5. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh: 

STT Họ và tên

Số giấy phép 

hành nghề/Số 

chứng chỉ hành 

nghề

Phạm vi hành nghề

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh

Vị trí chuyên môn

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh khác 

(nếu có)

Ghi chú

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Nguyễn Văn Vũ 002560/HP-CCHN

- KB, CB Nội tổng hợp;

 - Bổ sung phạm vi: Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa Chẩn đoán hình ảnh 

theo Quyết định số 974/QĐ-SYT ngày 

07/11/2014 của Sở Y tế Hải Phòng;

- 08 giờ/ngày (sáng từ 07 giờ 00 đến 

11 giờ 30, chiều từ 13 giờ 30 đến 17 

giờ 00)

- 05 ngày/tuần: Từ thứ 2 đến thứ 6

- Trực theo lịch

Trưởng CSĐT II -  Bác 

sỹ CKI Nội khoa, Chịu 

trách nhiệm chuyên 

môn kỹ thuật của Cơ sở 

điều trị II Nam Am

Không

2 Nguyễn Thị Phia 003110/HP-CCHN

- KB, CB bằng YHCT; KB, CB Nội 

tổng hợp; 

- Bổ sung phạm vi: Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa Bác sĩ gia đình theo 

Quyết định số 1388/QĐ-SYT ngày 

31/12/2015 của Sở Y tế Hải Phòng.

- 08 giờ/ngày (sáng từ 07 giờ 00 đến 

11 giờ 30, chiều từ 13 giờ 30 đến 17 

giờ 00)

- 05 ngày/tuần: Từ thứ 2 đến thứ 6

- Trực theo lịch

Phó trưởng khoa - Bác 

sĩ CKI Nội khoa
Không

3 Nguyễn Thị Vân Anh013059/HP-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa 

Nội

- 08 giờ/ngày (sáng từ 07 giờ 00 đến 

11 giờ 30, chiều từ 13 giờ 30 đến 17 

giờ 00)

- 05 ngày/tuần: Từ thứ 2 đến thứ 6

- Trực theo lịch

Bác sĩ  Không

4 Nguyễn Tất Cường 002307/HP-GPHN Y học cổ truyền

- 08 giờ/ngày (sáng từ 07 giờ 00 đến 

11 giờ 30, chiều từ 13 giờ 30 đến 17 

giờ 00)

- 05 ngày/tuần: Từ thứ 2 đến thứ 6

- Trực theo lịch

Bác sĩ Y học cổ truyền

- Từ 17h 30 đến 20h, từ thứ 

2 đến thứ 7, chủ nhật làm 

cả ngày. tại phòng chẩn trị y 

học cổ 

truyền.GPHĐ:136/2013/GP

HĐ-SYT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ HÀNH NGHỀ  
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STT Họ và tên

Số giấy phép 

hành nghề/Số 

chứng chỉ hành 

nghề

Phạm vi hành nghề

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh

Vị trí chuyên môn

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh khác 

(nếu có)

Ghi chú

1 2 3 4 5 6 7 8

5 Bùi Thị Thanh Thủy 009183/HP-CCHN KB, CB bằng YHCT

- 08 giờ/ngày (sáng từ 07 giờ 00 đến 

11 giờ 30, chiều từ 13 giờ 30 đến 17 

giờ 00)

- 05 ngày/tuần: Từ thứ 2 đến thứ 6

- Trực theo lịch

Y sĩ đa khoa/ ĐH 

YHCT/Điều dưỡng
Không

6 Phạm Đình Toàn 000018/HP-GPHN Y khoa

- 08 giờ/ngày (sáng từ 07 giờ 00 đến 

11 giờ 30, chiều từ 13 giờ 30 đến 17 

giờ 00)

- 05 ngày/tuần: Từ thứ 2 đến thứ 6

- Trực theo lịch

Bác sĩ  Không

7 Nguyễn Thị Hợi 002547/HP-CCHN Dịch vụ y tế

- 08 giờ/ngày (sáng từ 07 giờ 00 đến 

11 giờ 30, chiều từ 13 giờ 30 đến 17 

giờ 00)

- 05 ngày/tuần: Từ thứ 2 đến thứ 6

- Trực theo lịch

Điều dưỡng trưởng -

Điều dưỡng đại học
Không

8 Trần Văn Bằng 012497/HP-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

- 08 giờ/ngày (sáng từ 07 giờ 00 đến 

11 giờ 30, chiều từ 13 giờ 30 đến 17 

giờ 00)

- 05 ngày/tuần: Từ thứ 2 đến thứ 6

- Trực theo lịch

Bác sĩ  

- Từ 17 giờ 30 đến 20 giờ 

từ thứ 2 đến thứ 6 . Từ 8 

giờ đến 19 giờ thứ 7, chủ 

nhật . Phòng khám chuyên 

khoa Sản phụ khoa ( Số 

GPHĐ : 000596 HP/GPHĐ 

)

9 Hoàng Thị Xuân 006202/HP-CCHN

Theo quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

7/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn, 

chức danh nghề nghiệp, điều dưỡng, 

hộ sinh, kỹ thuật y.

- 08 giờ/ngày (sáng từ 07 giờ 00 đến 

11 giờ 30, chiều từ 13 giờ 30 đến 17 

giờ 00)

- 05 ngày/tuần: Từ thứ 2 đến thứ 6

- Trực theo lịch

Điều dưỡng Không

10 Nguyễn Thị Thu Trang 009181/HP-CCHN

Theo quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

7/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn, 

chức danh nghề nghiệp, điều dưỡng, 

hộ sinh, kỹ thuật y.

- 08 giờ/ngày (sáng từ 07 giờ 00 đến 

11 giờ 30, chiều từ 13 giờ 30 đến 17 

giờ 00)

- 05 ngày/tuần: Từ thứ 2 đến thứ 6

- Trực theo lịch

Điều dưỡng Không
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STT Họ và tên

Số giấy phép 

hành nghề/Số 

chứng chỉ hành 

nghề

Phạm vi hành nghề

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh

Vị trí chuyên môn

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh khác 

(nếu có)

Ghi chú

1 2 3 4 5 6 7 8

11 Vũ Thị Duyên 002548/HP-CCHN Dịch vụ y tế

- 08 giờ/ngày (sáng từ 07 giờ 00 đến 

11 giờ 30, chiều từ 13 giờ 30 đến 17 

giờ 00)

- 05 ngày/tuần: Từ thứ 2 đến thứ 6

- Trực theo lịch

Điều dưỡng đại học

Từ 17 giờ 30 đến 20 giờ từ 

thứ 2 đến thứ 6. Từ 8 giờ 

đến 19 giờ thứ 7, chủ nhật. 

Phòng khám chuyên khoa 

Sản phụ khoa ( Số GPHĐ : 

000596 HP/GPHĐ )

12 Lê Thị Ánh Tuyết 002515/HP-CCHN Dịch vụ y tế

- 08 giờ/ngày (sáng từ 07 giờ 00 đến 

11 giờ 30, chiều từ 13 giờ 30 đến 17 

giờ 00)

- 05 ngày/tuần: Từ thứ 2 đến thứ 6

- Trực theo lịch

Điều dưỡng Không

13 Khổng Thị Thoan 002562/HP-CCHN Dịch vụ y tế

- 08 giờ/ngày (sáng từ 07 giờ 00 đến 

11 giờ 30, chiều từ 13 giờ 30 đến 17 

giờ 00)

- 05 ngày/tuần: Từ thứ 2 đến thứ 6

- Trực theo lịch

Hộ sinh Không

14 Phạm Văn Du 008416/HP-CCHN KTV chẩn đoán hình ảnh

- 08 giờ/ngày (sáng từ 07 giờ 00 đến 

11 giờ 30, chiều từ 13 giờ 30 đến 17 

giờ 00)

- 05 ngày/tuần: Từ thứ 2 đến thứ 6

- Trực theo lịch

 KTV chẩn đoán hình 

ảnh

- Từ 17h00 đến 21h00 (Từ thứ 2 

đến thứ 6) 

- Thứ 7, chủ nhật cả ngày

- Tại Phòng khám chuyên khoa 

Chẩn đoán hình ảnh Nguyên Hậu 

(Số GPHĐ: 33/2013/GPHD-SYT)

15 Bùi Thị Tám 003102/HP-CCHN

Theo QĐ 41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/04/2005 của BNV ngạch điều 

dưỡng

- 08 giờ/ngày (sáng từ 07 giờ 00 đến 

11 giờ 30, chiều từ 13 giờ 30 đến 17 

giờ 00)

- 05 ngày/tuần: Từ thứ 2 đến thứ 6

- Trực theo lịch

Điều dưỡng Không

16 Trần Thị Thu Hà 002544/HP-CCHN Dịch vụ y tế

- 08 giờ/ngày (sáng từ 07 giờ 00 đến 

11 giờ 30, chiều từ 13 giờ 30 đến 17 

giờ 00)

- 05 ngày/tuần: Từ thứ 2 đến thứ 6

- Trực theo lịch

Điều dưỡng Không

17 Trần Thị Minh Thùy 009768/HP-CCHN Chuyên khoa Xét nghiệm

- 08 giờ/ngày (sáng từ 07 giờ 00 đến 

11 giờ 30, chiều từ 13 giờ 30 đến 17 

giờ 00)

- 05 ngày/tuần: Từ thứ 2 đến thứ 6

- Trực theo lịch

Cử nhân Xét nghiệm y  

học
Không
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STT Họ và tên

Số giấy phép 

hành nghề/Số 

chứng chỉ hành 

nghề

Phạm vi hành nghề

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh

Vị trí chuyên môn

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh khác 

(nếu có)

Ghi chú

1 2 3 4 5 6 7 8

18 Nguyễn Thị Thúy 004963/HP-CCHN KTV Xét nghiệm

- 08 giờ/ngày (sáng từ 07 giờ 00 đến 

11 giờ 30, chiều từ 13 giờ 30 đến 17 

giờ 00)

- 05 ngày/tuần: Từ thứ 2 đến thứ 6

- Trực theo lịch

KTV ký sinh trùng Không

19 Phan Thị Thoa 009396/HP-CCHN

Theo quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

7/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn, 

chức danh nghề nghiệp, điều dưỡng, 

hộ sinh, kỹ thuật y.

- 08 giờ/ngày (sáng từ 07 giờ 00 đến 

11 giờ 30, chiều từ 13 giờ 30 đến 17 

giờ 00)

- 05 ngày/tuần: Từ thứ 2 đến thứ 6

- Trực theo lịch

Điều dưỡng đại học Không

20 Nguyễn Thị Hường 004952/HP-CCHN

Theo QĐ 41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/04/2005 của BNV ngạch điều 

dưỡng

- 08 giờ/ngày (sáng từ 07 giờ 00 đến 

11 giờ 30, chiều từ 13 giờ 30 đến 17 

giờ 00)

- 05 ngày/tuần: Từ thứ 2 đến thứ 6

- Trực theo lịch

Điều dưỡng Không

21 Trịnh Thị Tuyết Lan 002306/HP-GPHN Điều dưỡng

- 08 giờ/ngày (sáng từ 07 giờ 00 đến 

11 giờ 30, chiều từ 13 giờ 30 đến 17 

giờ 00)

- 05 ngày/tuần: Từ thứ 2 đến thứ 6

- Trực theo lịch

Điều dưỡng Không
Tăng mới 

từ ngày 

09/9/2026

Tăng: 01 người (Trong đó: 01 Điều dưỡng) Vĩnh Bảo, ngày 09 tháng 9 năm 2026

ĐẠI DIỆN CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH

GIÁM ĐỐC

Lâm Thị Huyền
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